
THỨ TIẾT
8A

(Tuấn)

8B

(Thắng)

8C

(Luyện)

8D

(V.Nam)

9A

(Tình)

9B

(Đ.Nhân)

9C

(H.Huệ)

9D

(Nhung)

1 HĐTN - Tuấn HĐTN - Thắng HĐTN - Luyện HĐTN - V.Nam HĐTN - Tình HĐTN - Đ.Nhân HĐTN - H.Huệ HĐTN - Nhung

2 KHTN(Sinh) - Đ.Nhân Toán - H.Nam GDCD - H.Huệ NT (Nhạc) - Luyện NT(Mĩ thuật) - Tuấn LS&ĐL - Nhung GDĐP - Vân NNgữ - Tình

3 Toán - H.Nam KHTN(Sinh) - Đ.Nhân NT(Mĩ thuật) - Tuấn GDCD - H.Huệ NT (Nhạc) - Luyện NNgữ - V.Nam KHTN(LÝ) - Thắng GDĐP - Vân

4 LS&ĐL - Vân LS&ĐL - Nhung Toán - H.Nam NNgữ - V.Nam GDCD - H.Huệ NT (Nhạc) - Luyện NNgữ - Tình KHTN(LÝ) - Thắng

5 LS&ĐL - Nhung KHTN(LÝ) - Thắng Toán - H.Nam NNgữ - V.Nam NNgữ - Tình KHTN(Sinh) - Đ.Nhân LS&ĐL - Vân NT(Mĩ thuật) - Tuấn

1 GDCD - H.Huệ Toán - H.Nam GDTC - V Hải LS&ĐL - Vân KHTN(Sinh) - Đ.Nhân NT(Mĩ thuật) - Tuấn Văn - Hoa Toán - Thăng

2 HĐTN - Tuấn NNgữ - Thủy Văn - Hà GDTC - V Hải KHTN(Hóa) - P Hạnh GDCD - H.Huệ LS&ĐL - Vân KHTN(Sinh) - Đ.Nhân

3 GDTC - V Hải Văn - Hà GDĐP - P Hạnh Toán - H.Nam Toán - Thăng Văn - Hoa GDCD - H.Huệ LS&ĐL - Vân

4 Toán - H.Nam GDTC - V Hải NNgữ - Thủy Văn - Hà Văn - Hoa Toán - Thăng KHTN(Sinh) - Đ.Nhân KHTN(Hóa) - P Hạnh

5 Toán - H.Nam GDCD - H.Huệ NNgữ - Thủy Văn - Hà LS&ĐL - Vân KHTN(Hóa) - P Hạnh Toán - Thăng Văn - Hoa

1 Tin - Hiền NT (Nhạc) - Luyện CNghệ - Lê Toán - H.Nam CNghệ - V Hải GDTC - Huy NNgữ - Tình HĐTN - Nhung

2 CNghệ - Lê KHTN(Hóa) - P Hạnh HĐTN - Luyện LS&ĐL - Nhung Văn - Hoa CNghệ - V Hải GDTC - Huy NNgữ - Tình

3 LS&ĐL - Nhung Toán - H.Nam NT (Nhạc) - Luyện KHTN(Hóa) - P Hạnh NNgữ - Tình Văn - Hoa Tin - Hiền GDTC - Huy

4 KHTN(Hóa) - P Hạnh Toán - H.Nam LS&ĐL - Nhung CNghệ - Lê GDTC - Huy Tin - Hiền CNghệ - V Hải Văn - Hoa

5 NT (Nhạc) - Luyện CNghệ - Lê Toán - H.Nam Tin - Hiền HĐTN - Tình KHTN(Hóa) - P Hạnh Văn - Hoa CNghệ - V Hải

1 Văn - Hà NT(Mĩ thuật) - Tuấn GDTC - V Hải HĐTN - V.Nam Toán - Thăng HĐTN - Đ.Nhân HĐTN - H.Huệ LS&ĐL - Nhung

2 NNgữ - Thủy GDTC - V Hải KHTN(LÝ) - Thắng LS&ĐL - Nhung Văn - Hoa NNgữ - V.Nam Toán - Thăng LS&ĐL - Vân

3 NT(Mĩ thuật) - Tuấn Văn - Hà KHTN(Sinh) - Đ.Nhân GDTC - V Hải KHTN(Hóa) - P Hạnh LS&ĐL - Vân Văn - Hoa GDCD - H.Huệ

4 KHTN(LÝ) - Thắng NNgữ - Thủy Văn - Hà KHTN(Sinh) - Đ.Nhân GDĐP - P Hạnh Văn - Hoa LS&ĐL - Nhung Toán - Thăng

5 KHTN(Sinh) - Đ.Nhân HĐTN - Thắng KHTN(Hóa) - P Hạnh Văn - Hà LS&ĐL - Vân Toán - Thăng CNghệ - V Hải Văn - Hoa

1 GDTC - V Hải Tin - Hiền CNghệ - Lê Văn - Hà Toán - Thăng Văn - Hoa NNgữ - Tình GDTC - Huy

2 Văn - Hà CNghệ - Lê Toán - H.Nam GDĐP - P Hạnh GDTC - Huy LS&ĐL - Vân Văn - Hoa Tin - Hiền

3 Toán - H.Nam GDĐP - P Hạnh Tin - Hiền CNghệ - Lê CNghệ - V Hải GDTC - Huy Toán - Thăng Văn - Hoa

4 GDĐP - P Hạnh LS&ĐL - Vân Văn - Hà Toán - H.Nam Văn - Hoa CNghệ - V Hải GDTC - Huy Toán - Thăng

5 CNghệ - Lê Văn - Hà LS&ĐL - Vân Toán - H.Nam Tin - Hiền Toán - Thăng KHTN(Hóa) - P Hạnh CNghệ - V Hải

1 HĐTN - Tuấn HĐTN - Thắng HĐTN - Luyện HĐTN - V.Nam HĐTN - Tình HĐTN - Đ.Nhân HĐTN - H.Huệ HĐTN - Nhung

2 Văn - Hà NNgữ - Thủy KHTN(Sinh) - Đ.Nhân NNgữ - V.Nam Toán - Thăng KHTN(LÝ) - Thắng NT(Mĩ thuật) - Tuấn NT (Nhạc) - Luyện

3 Văn - Hà LS&ĐL - Nhung NNgữ - Thủy KHTN(LÝ) - Thắng NNgữ - Tình Toán - Thăng NT (Nhạc) - Luyện KHTN(Hóa) - P Hạnh

4 NNgữ - Thủy KHTN(Sinh) - Đ.Nhân Văn - Hà NT(Mĩ thuật) - Tuấn LS&ĐL - Nhung NNgữ - V.Nam KHTN(Hóa) - P Hạnh Toán - Thăng

5 NNgữ - Thủy Văn - Hà LS&ĐL - Nhung KHTN(Sinh) - Đ.Nhân KHTN(LÝ) - Thắng GDĐP - P Hạnh Toán - Thăng NNgữ - Tình
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